Phần Xác suất của Giáp gồm 20 tiết, gồm 133 câu hỏi. Giáp soạn 100 câu cho tín chỉ 1 và thêm 33 câu vào phần đằng trước của phần thống kê.
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Phần II. Thống kê.
Thống kê mô tả : 30 câu (7/8/11/3/1)
Mức 1 (Biết/Nhớ) : 7 câu
Câu 1 (Biết/ Nhớ) Đo chiều cao 100 sinh viên, người ta thu được mẫu số liệu
	x(chiều cao (m))
	1.58
	1.60
	1.64
	1.68

	
 (số sinh viên)
	15
	20
	30
	35


Mẫu trên được mô tả dưới dạng
	1. Bảng tần số
	1. Bảng tần suất

	1. Bảng ghép nhóm
	1. Bảng thực nghiệm


Đáp án: A
Câu 2 (Biết/ Nhớ)  Đo chiều cao 100 sinh viên, người ta thu được mẫu số liệu
	X (chiều cao (m))
	1.58
	1.60
	1.64
	1.68

	

	0.15
	0.2
	0.3
	0.35


Mẫu trên được mô tả dưới dạng
	A. Bảng tần số
	B. Bảng tần suất

	 C. Bảng ghép nhóm
	  D. Bảng thực nghiệm


Đáp án: B
Câu 3 (Biết/Nhớ) Để kiểm tra tiêu chuẩn đóng gói của một loại hàng nhãn hiệu A, người ta cân khối lượng 100  gói hàng một cách ngẫu nhiên và thu được mẫu số liệu:
	x(đơn vị : g)
	[5.0,  5.25)
	[5.25,  5.5)
	[5.5,  5.75)
	[5.75, 6.0)
	[6.0,  6.25)

	
(số gói)
	12
	25
	30
	23
	10



Mẫu trên được mô tả dưới dạng
	1. Bảng tần số
	1. Bảng tần suất

	1. Bảng ghép nhóm
	1. Bảng thực nghiệm



Đáp án: C
Câu 4 (Biết/ Nhớ) Thực hiện n quan sát thu được số liệu cho bởi bảng sau
	x (giá trị quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	


	
 (số quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	



Trong các công thức sau, công thức nào tính trung bình mẫu
	A.
	B.

	C.
	D.



Đáp án: A
Câu 5 (Biết/ Nhớ) Thực hiện n quan sát thu được số liệu cho bởi bảng sau
	x (giá trị quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	


	
 (số quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	



Trong các công thức sau, công thức nào tính trung bình mẫu
	A.
	B.

	C.
	D.



Đáp án: A
 Câu 6 (Biết/ Nhớ): Thực hiện n quan sát thu được số liệu cho bởi bảng sau
	X (giá trị quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	


	
 (số quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	



Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính phương sai mẫu
	A.
	B.

	      C.
	D.



Đáp án: B

Câu 7 (Biết/Nhớ) Thực hiện n quan sát thu được mẫu dạng bảng ghép nhóm như sau
	x(giá trị quan sát)
	
	
	……
	
	……..
	

	
 (số quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	



Trong các công thức sau, công thức nào tính trung bình mẫu
	A.
	B.

	C. với 
	D. với 



Đáp án: C

Mức 2 (Hiểu)
Câu 8 (Hiểu)  Để kiểm tra tốc độ của người điều khiển xe máy trong khu đông dân cư, người ta kiểm tra ngẫu nhiên một số người điều khiển xe máy và thu được số liệu sau:
	x(đơn vị : km/h)
	40
	45
	50
	55

	ni (số người)
	15
	20
	30
	35


Kích thước mẫu là
	A.  100
	B. 55
	C. 4
	D. 35



Đáp án: A

Câu 9 (Hiểu) Để kiểm tra tiêu chuẩn đóng gói của các bao xi măng nhãn hiệu A người ta cân 100 bao xi măng thu được kết quả
	x (đơn vị : kg)
	49.7
	49.9
	50.1
	50.5

	ni (số bao)
	10
	25
	35
	m



Khi đó giá trị m là
	1. 100
	1. 30
	1. 70
	1. 4



Đáp án: B
Câu 10 (Hiểu): Thực hiện n quan sát thu được mẫu như sau
	x(giá trị quan sát)
	
	
	……
	
	……..
	

	
 (số quan sát)
	

	

	……
	

	……..
	



Đặt  . Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính phương sai mẫu
	A.
	B.

	      C.
	D.


Đáp án: A

Câu 11 (Hiểu) Thực hiện n quan sát, ta thu được bảng số liệu như sau
	x (giá trị quan sát)
	

	

	


	
 (tần số)
	

	

	



Khi đó trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng
	1. Kích thước mẫu bằng 3
	1. 
Kích thước mẫu là  

	1. 

	1. 




Đáp án: D

Câu 12 (Hiểu): Cho  là giá trị của một mẫu kích thước n. Đặt , với a, b là các số thực. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng
	 A.
	 B. 

	 C. 
	 D. 


Đáp án: A

Câu 13 (Hiểu): Cho  là mẫu kích thước n. Đặt  , với a, b là các số thực. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng
	A.
	 B. 

	 C. 
	 D. 


Đáp án: C

Câu 14 (Hiểu)
Một tổng thể có giá trị trung bình  và độ lệch tiêu chuẩn . Từ tổng thể đó ta chọn một mẫu ngẫu nhiên. Khi đó, giá trị kỳ vọng của trung bình mẫu là:
A. 200
B. 50
C. 2500
D. 4
Đáp án: A

Câu 15 (Hiểu)
Một tổng thể có giá trị trung bình  và độ lệch tiêu chuẩn . Từ tổng thể đó ta chọn một mẫu ngẫu nhiên. Khi đó, giá trị kỳ vọng của phương sai mẫu là:
A. 2500
B. 50
C. 10
D. 500
Đáp án: A

Câu 16 (Vận dụng)
Một tổng thể có giá trị trung bình  và độ lệch tiêu chuẩn . Từ tổng thể đó ta chọn một mẫu ngẫu nhiên có kích thước 100. Khi đó, phương sai của trung bình mẫu là:
A.              16 
B.               200
C.               40
D.               1600
Đáp án: A

Câu 17 (Vận dụng): Để kiểm tra lượng đường trong máu của người có độ tuổi trên 40, người ta chọn ngẫu nhiên 100 người có độ tuổi trên 40 để kiểm tra và thu được kết quả
	x (đơn vị : mg/dl)
	140.64
	140.66
	140.68
	140.72

	ni  (số người)
	23
	27
	30
	20


Lượng đường trung bình  của 100 người có độ tuổi trên 40 được kiểm tra là 
	a. 140.6734
	b. 140.675
	c. 140.72
	d. 140.64



Đáp án: A
Câu 18 (Vận dụng): Đo chiều cao của 100 sinh viên một cách ngẫu nhiên thu được kết quả
	x (đơn vị : m)
	1.64
	1.66
	1.68
	1.72

	ni (số sinh viên)
	23
	27
	30
	20


Chiều cao trung bình  của 100 sinh viên được kiểm tra là 
	a. 1.6734
	b. 1.675
	c. 1.72
	d. 1.64


Đáp án: A
Câu 19 (Vận dụng): Để ước lượng chiều cao trung bình của sinh viên, người ta đo chiều cao của 100 sinh viên một cách ngẫu nhiên và thu được kết quả
	x(đơn vị : m)
	[1.63, 1.65)
	[1.65, 1.67)
	[1.67, 1.69)
	[1.69, 1.71) 

	
(Số sinh viên)
	23
	27
	30
	20


Chiều cao trung bình   của 100 sinh viên được kiểm tra là 
	a. 1.6594
	b. 1.6874
	c. 1.6694
	d. 1.68


Đáp án: C
Câu 20 (Vận dụng): Để đánh giá tiêu chuẩn đóng gói sản phẩm nhãn hiệu A người ta cân khối lượng của 26 gói sản phẩm thu được mẫu số liệu
	Kết quả (kg)
	5.2
	5.46
	5.72
	5.98

	Số gói
	5
	10
	7
	4


Biết trung bình mẫu .  Khi đó, phương sai mẫu là
	a. 0.330267
	b. 0.323853
	c. 0.104881
	d. 0.065312


Đáp án: D
Câu 21 (Vận dụng): Để kiểm tra sức khỏe của công nhân ở một công ty A, người ta chọn ngẫu nhiên 65 người ở công ty đó để đo nhịp tim thu được kết quả
	x(đơn vị : lần/ phút)
	65
	78
	91
	104

	
(Số cây)
	15
	25
	15
			10


Biết giá trị trung bình mẫu  . Giá trị của phương sai mẫu là
	A. 168.59375
	B. 166
	C. 12.8841
	D. 12.9844


Đáp án: A


Câu 22 (Vận dụng): Đo chiều cao 100 sinh viên, người ta thu được 
	x(chiều cao : m)
	1.60
	1.62
	1.64
	1.68

	
 (Số sinh viên)
	15
	30
	35
	20


Tần suất xuất hiện sinh viên có chiều cao không quá 1.64m là
A. 0.8
B. 0.35
C. 0.45
D. Một đáp án khác
Đáp án: A
Câu 23 (Vận dụng): Kiểm tra khối lượng của 100 gói sản phẩm, người ta thu được 
	x(đơn vị : kg)
	5.7
	5.72
	5.74
	5.78

	
 (số gói)
	13
	35
	30
	22


Tần suất xuất hiện vận động viên có chiều cao không  dưới 5.74 kg là
	A. 0.52
	B. 0.22
	 C. 0.3
	D. Một đáp án khác



Đáp án: A
Câu 24 (Vận dụng): Để đánh giá kết quả học môn xác suất của sinh viên trường đại học A, người ta chọn ngẫu nhiên 65 sinh viên để kiểm tra và thu được kết quả
	x(đơn vị : điểm)
	5.2
	6.5
	7.8
	9.1

	
(Số sinh viên)
	15
	20
	25
	5


Biết giá trị trung bình mẫu .  Giá trị độ lệch chuẩn  mẫu  lấy đến 6 chữ số thập phân sau dấu phẩy là 
	a. 1.421875
	b. 1.400001
	c. 1.183216
	d. 1.192424


Đáp án: D
Câu 25 (Vận dụng): Cho x1; x2; … ; x101 là giá trị quan sát của một mẫu ngẫu nhiên có kích thước n=101, thỏa mãn  và . Khi đó, giá trị của phương sai mẫu là
	a. 4.4049
	b. 4.448949
	c. 2.109253185
	d. 2.098785363


Đáp án: B
Câu 26 (Vận dụng): Để kiểm tra cân nặng của sinh viên, người ta chọn ngẫu nhiên 100  sinh viên để kiểm tra và thu được kết quả
	x(đơn vị : kg)
	56.4
	56.6
	56.8
	57.2

	
(Số người)
	23
	27
	30
	20


Cân nặng trung bình  của 100 sinh viên ở mẫu trên là:
	a. 56.734
	b. 56.75
	c. 57.2
	d. 56.4


Đáp án: A
Câu 27 (Phân tích, tổng hợp): Cho mẫu x1, x2,…,xn có . Một mẫu mới y1, y2,…,yn với . Giá trị trung bình  là:
	a. 187. 9
	b. 167.9
	c. 1679
	d. 1699



Đáp án: A
Câu 28 (Phân tích, tổng hợp): Cho mẫu x1, x2,…, xn có . Ta xét một mẫu mới y1, y2,…, yn với  . Giá trị phương sai mẫu   là
	a. 12.12
	b. 46.36
	c. 22.12
	d. 36.36


Đáp án: D


Câu 29 (Phân tích, tổng hợp):  Kiểm tra cân nặng của 100 gói sản phẩm thu được mẫu . Ta xét một mẫu mới  với . Ta tính được giá trị trung bình mẫu .  Khi đó   là

	a. 57.392
	b. 57.36
	c. -0.04
	d. 0.008



Đáp án: B
Câu 30 (Đánh giá, Sáng tạo):  
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
A. Phương sai của trung bình mẫu giảm khi kích thước mẫu tăng.
B. Phương sai của trung bình mẫu tăng khi kích thước mẫu tăng.
C. Phương sai của trung bình mẫu không phụ thuộc kích thước mẫu.
D. Phương sai của trung bình mẫu không phụ thuộc phương sai của tổng thể.
Đáp án: A

Ước lượng tham số: 30 câu (5/8/11/4/2)

Câu 1 (Biết/nhớ): Một đặc tính của tổng thể có là một biến ngẫu nhiên có trung bình là  và độ lệch tiêu chuẩn chưa biết. Một mẫu ngẫu nhiên kích thước n>30 được chọn từ tổng thể đó. Với độ tin cậy 1-, công thức nào sau đây là công thức tìm khoảng tin cậy đối xứng đối với giá trị trung bình là :
                          A.     .
                           B.     .
                           C.     .
                       D.    .
Đáp án: A.

Câu 2 (Biết/nhớ): Một đặc tính của tổng thể có phân phối chuẩn với phương sai  đã biết. Một mẫu ngẫu nhiên có kích thước n<25 được chọn từ tổng thể đó. Với độ tin cậy 1-, công thức nào sau đây là công thức tìm khoảng tin cậy đối xứng đối với giá trị trung bình :
                           A.     .
                           B.     .
                           C.     .
                       D.    .
Đáp án: A.

Câu 3 (Biết/nhớ): Một đặc tính của tổng thể có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn chưa biết. Một mẫu ngẫu nhiên kích thước n<30 được chọn từ tổng thể đó. Với độ tin cậy , công thức nào sau đây là công thức khoảng tin cậy đối xứng với giá trị trung bình?
A.          
B.           
C.        
D.
    Đáp án: D

Câu 4 (Biết/nhớ): Một đặc tính của tổng thể với phương sai  đã biết. Một mẫu ngẫu nhiên kích thước n>30  được chọn từ tổng thể đó. Với độ tin cậy 1-, công thức nào sau đây là công thức tìm khoảng tin cậy đối xứng đối với giá trị trung bình :
                           A.     .
                           B.     .
                           C.     .
                       D.    .
Đáp án: A.

Câu 5 (Biết/nhớ): Các phần tử của tổng thể có thuộc tính A với tỉ lệ p chưa biết. Người ta quan sát n phần tử của không gian mẫu có k phần tử có thuộc tính A ( là tần suất xuất hiện thuộc tính A trong n lần quan sát). Biết . Với độ tin cậy  , trong các công thức sau đây, công thức nào dùng để ước lượng tỉ lệ p:
       A.          
       B.                   
            C.          
        D.          

Đáp án: D

Câu 6 (Hiểu): Một đặc tính của tổng thể có phân phối chuẩn với trung bình là  và độ lệch tiêu chuẩn chưa biết. Một mẫu ngẫu nhiên kích thước n>30 được chọn từ tổng thể đó. Biết rằng . Với độ tin cậy 95%, công thức nào sau đây là công thức tìm khoảng tin cậy đối xứng đối với giá trị trung bình là :
                          A.     .
                           B.     .
                           C.     .
                      D.    .
Đáp án: A.

Câu 7 (Hiểu): Một đặc tính của tổng thể có phân phối chuẩn với phương sai  đã biết. Một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể đó. Biết rằng . Với độ tin cậy 99%, công thức nào sau đây là công thức tìm khoảng tin cậy đối xứng đối với giá trị trung bình :
                           A.     .
                           B.     .
                           C.     .
                      D.    .
Đáp án: A.

Câu 8 (Hiểu): Một đặc tính của tổng thể có phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn chưa biết. Một mẫu ngẫu nhiên kích thước n=25 được chọn từ tổng thể đó. Biết rằng . Với độ tin cậy 99%, nào sau đây là công thức khoảng tin cậy đối xứng với giá trị trung bình?
A.          
B.           
C.        
D.
    Đáp án: D

Câu 9 (Hiểu): Một đặc tính của tổng thể với phương sai  đã biết. Một mẫu ngẫu nhiên kích thước n>50  được chọn từ tổng thể đó. Biết rằng . Với độ tin cậy 90%, công thức nào sau đây là công thức tìm khoảng tin cậy đối xứng đối với giá trị trung bình :
                           A.     .
                           B.     .
                           C.     .
                      D.    .
Đáp án: A.

Câu 10 (Hiểu): Các phần tử của tổng thể có thuộc tính A với tỉ lệ p chưa biết. Người ta quan sát n phần tử của không gian mẫu có k phần tử có thuộc tính A ( là tần suất xuất hiện thuộc tính A trong n lần quan sát). Biết . Biết rằng  . Với độ tin cậy 90%, trong các công thức sau đây, công thức nào dùng để ước lượng tỉ lệ p:
       A.          
       B.          
       C.          
       D.          

Đáp án: D

Câu 11(Hiểu): Một đặc tính của tổng thể có giá trị trung bình  chưa biết và phương sai . Một mẫu ngẫu nhiên kích thước n=50  được chọn từ tổng thể đó có . Biết rằng . Với độ tin cậy 95%, công thức nào sau đây là công thức tìm khoảng tin cậy đối xứng đối với giá trị trung bình :
                           A.     .
                           B.     .
                           C.     .
                      D.    .
Đáp án: A.

Câu 12 (Hiểu): Một đặc tính của tổng thể có phân phối chuẩn với trung bình  và  phương sai . Một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể đó. Biết rằng . Với độ tin cậy 99%, công thức nào sau đây là công thức tìm khoảng tin cậy đối xứng đối với giá trị trung bình :
                           A.     .
                           B.     .
                           C.     .
                      D.    .
Đáp án: A.
Câu 13 (Hiểu): Các phần tử của tổng thể có thuộc tính A với tỉ lệ p chưa biết. Người ta quan sát 500 phần tử của không gian mẫu có 380 phần tử có thuộc tính A. Biết rằng  . Với độ tin cậy 90%, trong các công thức sau đây, công thức nào dùng để ước lượng tỉ lệ p:
A.     
B.      
           D.    
	
Đáp án: D

Mức 3: Vận dụng

Câu 14 (Vận dụng): Tỷ lệ hộ nghèo trong một xã là một số p chưa biết. Người ta chọn ngẫu nhiên 256 hộ trong xã để kiểm tra thì thấy có 80 hộ nghèo. Biết  Từ số liệu thống kê và độ tin cậy 99%, để tìm khoảng tin cậy đối với p ta tính bộ () được:
                          A.     (0.3125; 256; 2.33)
                          B.     (0.3125; 16; 2.58)
                          C.     (0.3125; 256; 2.58)
                      D.    (0.3125; 16; 2.33)
Đáp án: C


Câu 15 (Vận dụng): Kiểm tra 400 sản phẩm của một xí nghiệp  ta thấy có 80 sản phẩm không đạt chất lượng. Biết . Từ số liệu thống kê và độ tin cậy  khoảng tin cậy của tỉ lệ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn là:
A. (0.1672, 0.2328)
B. (0.1608, 0.2392) 
C. (0.198836, 0.201164)
D. (0.19804, 0.20196)
Đáp án: B	


 Câu 16 (Vận dụng): Điều tra thời gian tự học (đơn vị: giờ) của 25 sinh viên của một trường Đại học, ta thấy  và  Biết rằng thời gian tự học của sinh viên là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và . Từ số liệu thống kê và độ tin cậy , khoảng tin cậy của thời gian học trung bình của sinh viên là 
	A. (5.40124;7.23876)
	B. (5.399456; 7.240544)

	C. (6.136248; 6.503752)
	D. (6.1358912; 6.5041088)


Đáp án: A	


Câu 17 (Vận dụng): Khảo sát thu nhập hàng tháng (triệu đồng) của 400 công nhân ở một ngành, ta thu được số liệu sau  (triệu đồng) và  Biết Từ số liệu thống kê và độ tin cậy  khoảng tin cậy của thu nhập trung bình hàng tháng của công nhân ở ngành đó là:
	A. (3.80485; 3.89515)
	B. (3.77368; 3.92632)

	C. (3.809225; 3.890775)
	D. (3.78108; 3.91892)


Đáp án: A 


Câu 18 (Vận dụng): Khảo sát kết quả nhảy cao của sinh viên các trường đại học người ta đo kết quả của 400 sinh viên, ta thu được số liệu và tính được trung bình mẫu  (m) và  Biết Với độ tin cậy , khoảng tin cậy của kết quả nhảy cao trung bình của một sinh viên là:
	A. (1.82048; 1.87952)
	B. (1.81472; 1.88528)

	C. (1.8008; 1.8992)
	D. (1.7912; 1.9088)



Câu 19 (Vận dụng): Điều tra thời gian tự học (đơn vị: giờ) của 25 sinh viên của một trường Đại học, ta thấy  và  Hỏi với độ tin cậy 95%, thời gian tự học trung bình của sinh viên trường này nằm trong khoảng nào? Biết rằng thời gian tự học của sinh viên là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và .
	A. (5.7008; 6.9392)
	B. (5.702; 6.938)

	C. (5.3912; 7.2488)
	D. (5.393; 6.247)


Đáp án: D
Câu 20 (Vận dụng): Khảo sát chiều cao (m) của 400 sinh viên, ta thu được số liệu, tính được trung bình mẫu   và phương sai mẫu  Biết . Từ số liệu thống kê và độ tin cậy 99%, khoảng tin cậy của chiều cao trung bình của sinh viên là:
	A. (1.632525; 1.667475)
	B. (1.63573; 1.66427)

	C. (1.63065; 1.66935)
	D. (1.6341975; 1.6658025)


Đáp án: C
Câu 21 (Vận dụng) Để khảo sát tỷ lệ người dân sử dụng một loại kem đánh răng nhãn hiệu A, người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 400 người dân thấy có 80 người sử dụng kem đánh răng nhãn hiệu A. Biết . Từ số liệu thống kê và độ tin cậy 99%, khoảng tin cậy của tỉ lệ người dân sử dụng kem đánh răng nhãn hiệu A là:
A. (0.1484, 0.2516)
B. (0.1534, 0.2466)
C. (0.19742, 0.20258)
D. (0.19767, 0.20233) 
Đáp án: A 
Câu 22 (Vận dụng): Để khảo sát tỷ lệ sản phẩm của một công ty đạt tiêu chuẩn người ta kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm thấy có 320 sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Tự số liệu thống kê và độ tin cậy 99%, khoảng tin cậy của tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn của công ty  là (biết ). 
A. (0.7484, 0.8516)
B. (0.7534, 0.8466)
C. (0.79742, 0.80258)
D. (0.79767, 0.80233) 
Đáp án: A 
Câu 23 (Vận dụng): Năng suất (tấn/ha) của một giống lúa là biến ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối với độ lệch tiêu chuẩn . Thu hoạch 100 thửa ruộng một cách ngẫu nhiên, người ta tính được trung bình mẫu  (tấn/ha). Biết . Với độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy đối với năng suất trung bình của giống lúa đó là
	A. (4.7304; 4.7696)
	B. (4.7336; 4.7664)

	C. (4.74804; 4.75196)
	D. (4.74836; 4.75164)


 Đáp án: A


Câu 24 (Vận dụng): Doanh số bán hàng của các cửa hàng trong tỉnh A là biến ngẫu nhiên X với phương sai . Kiểm tra doanh số của 100 cửa hàng trên địa bàn một cách ngẫu nhiên, người ta tính được trung bình mẫu  (triệu đồng/ngày). Biết  .. Với độ tin cậy , khoảng tin cậy của doanh số trung bình của các cửa hàng là
	A. (3.5567; 3.6033)
	B. (3.57767; 3.58233)

	C. (3.5542; 3.6058)
	D. (3.57742; 3.58258)


Đáp án: C	

Câu 25 (Phân tích, tổng hợp): Để ước lượng chiều cao trung bình của sinh viên, người ta đo chiều cao của 25 sinh viên một cách ngẫu nhiên và thu được kết quả
	X (đơn vị : m)
	1.64
	1.66
	1.68
	1.70

	
(Số sinh viên)
	3
	15
	5
	2


Biết rằng chiều cao của sinh viên là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn  Từ số liệu thống kê và độ tin cậy 95%, hãy cho biết giá trị nào sau đây thuộc khoảng tin cậy đối với chiều cao trung bình của sinh viên (biết .
	a. 1.671
	b. 1.6587

	c. 1.67
	d. Cả 3 đáp án a) b) c) đều đúng


Đáp án: C 
Câu 26 (Phân tích, tổng hợp): Để đánh giá chất cải tạo giống đến tăng trường chiều cao của một loại cây, người ta đo chiều cao của 100 cây thu được kết quả
	X (đơn vị : m)
	3.6
	3.7
	3. 8
	3.9

	
(Số cây)
	20
	30
	35
	15


Biết rằng  chiều cao của loài cây đó là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn . Từ số liệu thống kê và độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy đối với chiều cao trung bình của loại cây đó là (biết ).  
A. (3.725792, 3.764208)
B. (3.728928, 3.761072)
C. (3.69366, 3.79634)
D. (3.68364, 3.80636) 
Đáp án: A 
Câu 27 (Phân tích, tổng hợp): Đo chiều cao 100 sinh viên thu được kết quả
	X (đơn vị : m)
	1.6
	1.7
	1. 8
	1.9

	
(số sinh viên)
	20
	30
	35
	15


 Biết rằng chiều cao của sinh viên là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với phương sai . Từ số liệu thống kê và độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy đối với chiều cao trung bình của sinh viên là (biết ).  
A. (1.7258, 1.7642)
B. (1.7431, 1.7469)
C. (1.7289, 1.7611)
D. (1.7434, 1.7466) 
Đáp án: A 
Câu 28 (Phân tích, tổng hợp): Để ước lượng khối lượng trung bình của các hộp bột giặt, người ta chọn ngẫu nhiên 25 hộp bột giặt này đem cân và thu được kết quả
	X(đơn vị : kg)
	0.64
	0.66
	0.68
	0.70

	
(số hộp)
	3
	15
	5
	2


Biết rằng khối lượng của các hộp bột giặt là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn . Biết . Từ số liệu thống kê và độ tin cậy 95%, hãy cho biết giá trị nào sau đây không thuộc khoảng tin cậy đối với khối lượng trung bình của các hộp bột giặt.  
	A.   0.6587
	B.   0.6701

	C.   0.6591
	D.  Cả 3 đáp án A, B và C đều đúng


Đáp án: D

Câu 29 (Đánh giá, Sáng tạo): Để ước lượng số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn có trong thị trường của một công ty, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm thấy có 320 sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Biết rằng công ty đó tung ra thị trường 5.000.000 sản phẩm. Từ số liệu thống kê và độ tin cậy , khoảng tin cậy đối với số sản phẩm đạt tiêu chuẩn là (biết ).
	a. 

	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 


Đáp án: A
Câu 30 (Đánh giá, Sáng tạo): Kiểm tra khối lượng của 400 sản phẩm cùng loại ở một kho hàng, người ta thu được kết quả sau
	Khối lượng (kg)
	25.4
	25.6
	25.8
	26.2
	26.5

	Số sản phẩm
	35
	45
	100
	135
	85


Dựa vào mẫu này, hãy ước lượng số sản phẩm của kho trên với độ tin cậy 0.95, biết rằng kho hàng có 2000 sản phẩm có khối lượng bé hơn 25.8kg và .
	a. Từ 8592 đến 11961 sản phẩm
	b. Từ 8592 đến 11962 sản phẩm

	c. Từ 8362 đến 12437 sản phẩm
	d. Từ 8361 đến 12437 sản phẩm


Đáp án: C

Kiểm định tham số của một tổng thể: 15 câu (4/3/4/3/1)

Câu 1 (Biết/Nhớ): Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Sai lầm loại I là bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 đúng.
B. Sai lầm loại I là chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 sai.
C. Sai lầm loại II là chấp nhận đối thuyết Ha khi Ha sai.
D. Tổng của xác suất sai lầm loại I và xác suất sai lầm loại II luôn bằng 1.
Đáp án: A

Câu 2 (Biết/Nhớ): Trong bài toán kiểm định giả thuyết, ta bác bỏ giả thuyết H0 khi:
A. p-giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mức ý nghĩa.
B. p-giá trị lớn hơn mức ý nghĩa.
C. p-giá trị gấp 2 lần mức ý nghĩa.
D. p-giá trị bằng 1.
Đáp án: A

Câu 3 (Biết/Nhớ): Trong bài toán kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai  đã biết, giả thuyết, đối thuyết  và độ tin cậy  ta chọn thống kê kiểm định là:
A. 			 
B.			
C.			
D.			 
Đáp án: A

Câu 4 (Biết/Nhớ): Xét bài toán kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với cặp giả thuyết và đối thuyết . Trong trường hợp phương sai  đã biết, với mức ý nghĩa và tiêu chuẩn kiểm định , ta sẽ chọn:
  A.			  
B.			  
C.			  
D.			  
Đáp án: A

Câu 5 (Hiểu): Cho bài toán: Doanh số bán hàng trung bình của một đại lý là 255 triệu/ tuần. Sau một đợt khuyến mãi người ta cho rằng doanh số bán hàng của công ty tăng lên. Thống kê cho thấy sau khuyến mãi doanh số trung bình là 269 triệu/tuần. Với mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận rằng doanh số bán hàng của công ty tăng lên sau đợt khuyến mãi hay không?
Anh/Chị hãy cho biết đây là bài toán kiểm định giả thuyết nào:
A. Kiểm định hai phía đối với tỷ lệ.
B. Kiểm định phía bên trái đối với giá trị trung bình.
C. Kiểm định phía bên phải đối với giá trị trung bình.
D. Kiểm định hai phía đối với giá trị trung bình.
Đáp án: C

Câu 6 (Hiểu): Một dây chuyền đóng gói bột giặt được thiết kế để mỗi gói bột giặt có khối lượng 1kg. Sau một thời gian, người ta muốn kiểm tra xem dây chuyền có hoạt động đúng như thiết kế không. Người ta chọn ngẫu nhiên 100 gói bột giặt để khảo sát và chọn mức ý nghĩa 0.01.
Anh/Chị hãy cho biết đây là bài toán kiểm định giả thuyết nào:
A. Kiểm định hai phía đối với tỷ lệ.
B. Kiểm định phía bên trái đối với giá trị trung bình.
C. Kiểm định hai phía đối với giá trị trung bình.
D. Kiểm định phía bên phải đối với giá trị trung bình.
Đáp án: C

Câu 7 (Hiểu): Một dây chuyền đóng thùng sơn Jotun được thiết kế đóng thùng một loại sơn nội thất có thể tích là 5l. Sau khi nhận một số phàn nàn của khách hàng là loại sơn này có thể tích thấp hơn 5l như đã ghi trên thùng, cơ quan kiểm định chọn ngẫu nhiên 100 thùng sơn của dây chuyền đóng thùng để khảo sát và chọn mức ý nghĩa 0.02. 
Anh/Chị hãy cho biết đây là bài toán kiểm định giả thuyết nào:
A. Kiểm định hai phía đối với tỷ lệ.
B. Kiểm định phía bên phải đối với giá trị trung bình.
C. Kiểm định phía bên trái đối với giá trị trung bình.
D. Kiểm định hai phía đối với giá trị trung bình.
Đáp án: C

Câu 8 (Vận dụng): Cho bài toán: Một nhà máy sản xuất săm lốp cho rằng tuổi thọ trung bình của một chiếc lốp do nhà máy sản xuất là 48000 km. Cơ quan giám định chất lượng nghi ngờ lời tuyên bố trên cao hơn thực tế và đã kiểm tra 100 chiếc lốp và tính được trung bình mẫu là 46400 km và sai số tiêu chuẩn của trung bình mẫu là 8000 km.
Để giải bài toán trên, với mức ý nghĩa cho trước, cặp giả thuyết  và đối thuyết  được chọn tương ứng là:
    A. 				 
B. 				 
C. 				 
D.		                  	 
Đáp án: B

Câu 9 (Vận dụng): Giám đốc một khách sạn 5 sao tuyên bố rằng hóa đơn thanh toán của khách vào hai ngày cuối tuần trung bình là 5 triệu đồng. Một nhân viên thu ngân cho rằng thời gian gần đây hóa đơn thanh toán của khách vào hai ngày cuối tuần đã tăng lên. Để kiểm định tuyên bố của giám đốc, nhân viên thu ngân đã chọn mẫu gồm 100 hóa đơn của khách vào hai ngày cuối tuần. Cặp giả thuyết và đối thuyết của bài toán này là:
    A. 				 
B. 				 
C. 				 
D.		                      	 
Đáp án: B

Câu 10 (Vận dụng): Nhà trường tuyên bố tỉ lệ làm thêm của sinh viên là 40%. Một cán bộ cho rằng tỉ lệ này thấp hơn so với thực tế, nên đã chọn 100 sinh viên để khảo sát và kết quả cho thấy có 48 sinh viên đi làm thêm. Cặp giả thuyết và đối thuyết của bài toán này là:
    A.				
    B. 				
    C. 				
    D. 				 
   Đáp án: C

Câu 11 (Vận dụng): Một nghiên cứu công bố thu nhập trung bình mỗi hộ gia đình nông thôn gồm 4 lao động chính ở một huyện năm 2016 là 150 triệu đồng/năm. Người ta nghi ngờ công bố này cao hơn thực tế. Một mẫu 100 hộ gia đình được khảo sát cho kết quả thu nhập trung bình mỗi hộ gia đình là 135 triệu đồng/năm. Cặp giả thuyết  và đối thuyết  được chọn tương ứng là:
    A. 				 
B. 				 
C. 				 
D.	           		       	 
Đáp án: B

Câu 12 (Phân tích, tổng hợp): Số liệu của công đoàn lao động Mỹ cho biết trung bình thu nhập của công nhân sản xuất năm 2001 là 14.32$/giờ. Một nhóm nghiên cứu muốn biết thu nhập trung bình của công nhân sản xuất năm 2003 có tăng so với năm 2001 hay không. Nhóm nghiên cứu khảo sát ngẫu nhiên 75 công nhân sản xuất  trong năm 2003 thì thấy thu nhập trung bình của họ là 14.68$/giờ.  Biết rằng thu nhập của công nhân sản xuất là biến ngẫu nhiên có độ lệch tiêu chuẩn là $, biết  và , trong đó Z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc. Với mức ý nghĩa , anh/chị hãy cho biết kết luận nào sau đây là đúng:
A. Thu nhập trung bình của công nhân sản xuất năm 2003 tăng so với năm 2001.   
B. Thu nhập trung bình của công nhân sản xuất năm 2003 giảm so với năm 2001.   
C. Thu nhập trung bình của công nhân sản xuất năm 2003 không tăng so với năm 2001.   
D. Các kết luận trên đều sai.   
Đáp án: C

Câu 13 (Phân tích, tổng hợp): Hóa đơn Internet hàng tháng của các hộ gia đình ở Mỹ năm 2006 là 32.79$. Một nhóm nghiên cứu cho rằng ở bang Florida, trung bình hóa đơn Internet thấp hơn 32.79$. Chọn ngẫu nhiên 50 hộ gia đình ở Florida thì thấy trung bình hóa đơn Internet hàng tháng là 30.63$.  Biết rằng thu nhập của công nhân sản xuất là biến ngẫu nhiên có độ lóa đơn Internet hàng tháng của các hộ gia đình là biến ngẫu nhiên có độ lệch tiêu chuẩn là $, biết  và , trong đó Z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc. Với mức ý nghĩa , anh/chị hãy cho biết kết luận nào sau đây là đúng:
A. Trung bình hóa đơn Internet trong năm 2006 của cac hộ gia đình ở bang Florida bằng trung bình hóa đơn Internet trên toàn quốc.  
B. Trung bình hóa đơn Internet trong năm 2006 của cac hộ gia đình ở bang Florida cao hơn trung bình hóa đơn Internet trên toàn quốc.   
C. Trung bình hóa đơn Internet trong năm 2006 của cac hộ gia đình ở bang Florida thấp hơn trung bình hóa đơn Internet trên toàn quốc.   
D. Các kết luận trên đều sai.   
Đáp án: C

Câu 14 (Phân tích, tổng hợp): Lượng sữa tiêu thụ trung bình trên đầu người trong một năm ở Mỹ là 21.6 gallon (1 gallon=3.7854 lít). Một nhóm nghiên cứu tin rằng ở vùng Trung Mỹ, lượng sữa tiêu thụ trung bình trên đầu người trong một năm là cao hơn 21.6 gallon. Chọn ngẫu nhiên 16 người ở Trung Mỹ thì thấy lượng sữa tiêu thụ trung bình là 24.1 gallon với sai số tiêu chuẩn là s=4.8 gallon. Biết rằng lượng sữa tiêu thụ trung bình trên đầu người là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc,  và , trong đó Z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc. Với mức ý nghĩa , anh/chị hãy cho biết kết luận nào sau đây là đúng:
A. Lượng sữa tiêu thụ trung bình trên đầu người  ở vùng Trung Mỹ trong một năm là cao hơn 21.6 gallon.  
B. Lượng sữa tiêu thụ trung bình trên đầu người  ở vùng Trung Mỹ trong một năm là thấp hơn 21.6 gallon.     
C. Không khẳng định được lượng sữa tiêu thụ trung bình trên đầu người  ở vùng Trung Mỹ trong một năm cao hơn 21.6 gallon.  
   D. Các kết luận trên đều sai.   
Đáp án: C

Câu 15 (Sáng tạo): Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với giá trị trung bình  chưa biết và độ lệch tiêu chuẩn  đã biết. Xét bài toán kiểm định giả thuyết:  ; . Với mức ý nghĩa , anh/chị hãy cho biết kết luận nào sau đây là đúng:
A. Khi xác suất sai lầm loại I tăng thì xác suất sai lầm loại II tăng.
B. Khi xác suất sai lầm loại I giảm thì xác suất sai lầm loại II không đổi.
C. Khi xác suất sai lầm loại I giảm thì xác suất sai lầm loại II tăng.  
   D. Các kết luận trên đều sai.   
Đáp án: C
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